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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP MGN C 
Tên giáo viên: MGN C

	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 03/10 đến 07/10
	Tuần 2
Từ 10/10 đến 14/10
	Tuần 3
Từ 17/10 đến 21/10
	Tuần 4
Từ 24/10 đến 28/10
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ cháu: Khánh An, Hào,Phương hay ho, sổ mũi.
- Trao đổi với phụ huynh cháu Khánh An, Kiên, Khoa, An Khang về tình hình ăn, ngủ ở lớp của các con.
- Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp lấy - cất đồ dùng đúng nơi quy định. 
* Thể dục sáng 
- Tập thể dục sáng theo nhạc chung của trường: Bài: Tập thể dục buổi sáng
- Trọng động: tập theo nhạc Aerobic
- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. Cảm nhận thời tiết buổi sáng.
- Dân vũ : Rửa tay. (MT1) 

	MT1

	Trò chuyện
	- Trò chuyện cùng trẻ và cho trẻ tự giới thiệu về bản thân : tên, tuổi, giới tính, sở thích…… (MT41) 

- Trò chuyện với trẻ về ngày nghỉ của con, con được bố mẹ cho đi đâu? Trẻ biết kể các sự việc trong ngày theo một trình tự (MT56) 

- Trò chuyện với trẻ về : 
+ Các bộ phận trên cơ thể, chức năng của các bộ phận đó
+ Bạn trai, bạn gái ( đặc điểm, trang phục, sở thích...)
+ Ngày phụ nữ việt nam (20/10)....
+ Cảm xúc của bé : vui, buồn, tức giận...
+ Dinh dưỡng cho bé : Các nhóm thực phẩm tốt cho bé hàng ngày 

- Nói được điều bé thích, không thích, những việc gì bé có thể làm được (MT68)

	MT41, MT56, MT68

	Hoạt động học
	T2
	Văn học
Thơ: Tâm sự của cái mũi
( Đa số trẻ chưa biết).

	Văn học
Truyện : Cậu bé mũi dài
(Đa số trẻ chưa biết)

	Văn học
Thơ: Quà của mẹ
(Đa số trẻ chưa biết )

	Văn học
Truyện: Gấu con bị đau răng
(Đa số trẻ chưa biết)

	MT72, MT39, MT98, MT37

	
	T3
	Khám phá
Bàn tay kỳ diệu của bé

	Khám phá
Hoạt động steam(Quy trình 5E): Vũ điệu của sữa

	Khám phá
Trò chuyện về ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

	Khám phá
Bé lớn lên như thế nào?
( ƯD Mon)

	

	
	T4
	Hoạt động tạo hình
Vẽ nét mặt
( Đề tài ) (MT72)

	Hoạt động tạo hình
Tô nét và tô màu quả bí ngô
( Đề tài)

	Hoạt động tạo hình
Nặn một số loại quả
(Đề tài) (MT98)

	Hoạt động tạo hình
Hoạt động Steam: Làm khẩu trang từ giấy (Quy trình Design thinking)

	

	
	T5
	Vận động
- VĐCB : Bật tiến về phía trước
- TCVĐ : Bắt bướm

	Vận động
- VĐCB : Đi thăng bằng trên ghế thể dục
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê

	Vận động
- VĐCB: Ném xa bằng 1 tay
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột

	Vận động
- VĐCB : Chạy nhanh 12 – 14m
- TCVĐ: Chuyền bóng

	

	
	T6
	Làm quen với toán
Dạy trẻ xác định phía phải phía trái của bản thân (MT39)

	Âm nhạc
- NDTT : Dạy hát “Cái mũi”
- NDKH: Vận động theo nhạc bài hát : Bàn tay mẹ

	Làm quen với toán
Nhận biết, phân biệt hình tròn, hình tam giác
( ƯD Mon) (MT37)

	Âm nhạc
- NDTT: VĐMH: Hãy xoay nào
- NDKH: Nghe hát: Khúc hát ru người mẹ trẻ

	

	Hoạt động ngoài trời
	* Tuần 1:
Thứ 2: - Quan sát: Cây đa
            - TCVĐ: Tạo dáng.
Thứ 3: - HĐTN: Làm thí nghiệm : Sự đổi mầu của nước
            - TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
Thứ 4: - Quan sát: Cây chuối
            - TCVĐ: Dung dăng dung dẻ.
Thứ 5: Hoạt động lao động : Vệ sinh các góc chơi trong lớp 
Thứ 6: - Quan sát: Bầu trời, thời tiết
           -TCVĐ: trồng nụ trồng hoa

* Tuần 2:
Thứ 2: - Quan sát: Bé trai , bé gái.
            - TCVĐ: Lộn cầu vồng.
Thứ 3: HĐTN: Nhảy Erobic
Thứ 4: - Quan sát: tranh 5 giác quan
            - TCVĐ: Rồng rắn lên mây.
Thứ 5: Hoạt động tập thể: giao lưu văn nghệ giữa các tổ trong lớp.
Thứ 6: - Quan sát: Cây cau
            - TCVĐ: Ô tô và chim sẻ

* Tuần 3:
Thứ 2: - Quan sát : Cây hoa Sứ
           -TCVĐ: Chó sói xấu tính
Thứ 3: HĐTN: - Làm thí nghiệm : Hoa nở
                         - TCVĐ: Bánh xe quay.
Thứ 4: - Quan sát : Cây hoa bỏng 
            -TCVĐ: Lộn cầu vồng 
Thứ 5: Hoạt động lao động tập thể: Tưới cây, nhặt lá cây trong sân trường
           - Vệ sinh tay chân
Thứ 6: - Làm thí nghiệm : Vật nổi vật chìm 
           -TCVĐ: Thả đỉa ba ba

* Tuần 4:
Thứ 2: - Quan sát: Cây hoa sứ
           - TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa.
Thứ 3: HĐTN: Nhảy dân vũ
Thứ 4: Hoạt động tập thể : giao lưu văn nghệ với lớp Lớn C và Nhà trẻ.
Thứ 5: - Quan sát: Tranh cảm xúc của bé 
            -TCVĐ : Gà trong vườn rau (MT71) 
Thứ 6: - Quan sát: Tranh 4 nhóm dinh dưỡng
-TCVĐ: Thi xem ai nhanh 
* Chơi tự chọn: - Vẽ phấn, đồ chơi ngoài trời, xâu hoa lá, nhóm dân gian , xếp hột hạt. Bật ô..
- Chơi với lá cây, lắp ghép, chơi với vòng, câu cá, chơi với cát
-Vẽ phấn, lá, sâu hoá, xếp hột hạt, lắp ghép, vẽ phấn, nặn, đồ chơi ngoài trời,
xâu hoa lá, nhóm dân gian.
- Chơi với lá cây, làm đồ chơi từ bèo sen, ghép tranh bằng lá và vỏ cây khô,
- Làm tranh cát, chơi nhảy lò cò, chồng nụ chồng hoa... 

	MT71

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: Xây dựng khu vui chơi (T1); Trẻ khám phá về bản thân, giới tính, trang phục của bạn trai bạn gái (T2) ; Làm bưu thiếp tặng cô, mẹ (T3); Bày bàn tiệc sinh nhật, bán hàng (T4)
- Góc xây dựng : Xây dựng khu vui chơi
- Góc phân vai: Bán hàng, bày bàn tiệc ( Nhặt rau, làm nem, pha nước, làm hoa quả dầm...)
- Góc toán : Chơi với hình, màu và số đếm, dùng que tính, sỏi xếp thành các hình cơ bản (MT38) 
- Góc khám phá : Làm 1 số thí nghiệm : hoa giấy nở trong nước, pha màu, Làm bài tập phát triển tư duy
- Góc tạo hình: Tô màu trang phục bạn trai – bạn gái, nặn bạn trai – bạn gái
- Góc tạo hình: Tô màu trang phục bạn trai – bạn gái, nặn bạn trai – bạn gái
+ Làm thiếp tặng bà, mẹ và cô giáo
- Góc kỹ năng sống : Trẻ tập kỹ năng chải tóc, buộc tóc, rót nước, thái rau củ quả...( ƯD – MON)
- Góc âm nhạc: Biểu diễn các bài hát, bài thơ về chủ đề . 
- Góc văn học: Xem sách, truyện có nội dung 
+ Biết diễn rối bạn trai, bạn gái, các nhân vật trong truyện bé học . (MT62) 

	MT38, MT62

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống
- Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe.
- Biết rửa tay bằng xà phòng, biết lau mặt đúng kỹ năng ,đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách (MT11) 
-  Nhắc trẻ biết ăn để cao lớn, khỏe mạnh, thông minh và biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau để có đủ chất dinh dưỡng (MT10) 

	MT11, MT10

	Hoạt động chiều
	- Hát các bài hát về chủ đề bản thân
- Rèn trẻ kỹ năng đọc thơ, kỹ năng tạo hình
- Tập đóng kịch : Cậu bé mũi dài, Gấu con bị sâu răng
- Rèn kỹ năng hoạt động theo nhóm
- Rèn kỹ năng trẻ chơi các góc khám phá, góc toán, kỹ năng sống, góc âm nhạc, góc xây dựng
- Rèn kỹ năng vô tay theo tiết tấu chậm
- Làm thiệp tặng cô và mẹ, bà, bạn gái 
- Hoàn thiện vở bài tập toán và tạo hình
- Biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày 20/10
- Chơi 1 số trò chơi để trẻ xác định được vị trí của mình với đồ vật và ngược lại 
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